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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÁC THỰC
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG/ QUÝ ĐỐI TÁC

Công ty cổ phần VietnamBankers xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá Dịch vụ xác
thực, cụ thể như sau:

STT DỊCH VỤ XÁC THỰC
ĐƠN GIÁ/
TÀI LIỆU
(VND)

THỜI GIAN TRẢ
KẾT QUẢ

1 Xác thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

1.1

Địa bàn cấp:

- Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu
Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân,
Hà Đông, Nam Từ Liêm,Bắc Từ Liêm, Sở TNMT Tp.Hà
Nội, UBND Tp.Hà Nội;

- Quận 1; 3; 4; 8; 10; Phú Nhuận; Sở TNMT Tp.HCM;
UBND TP.HCM.

2.000.000

Trong vòng 8 giờ
làm việc kể từ thời
điểm tiếp nhận tài

liệu1.2

Địa bàn cấp:

- Huyện Thanh Trì; Gia Lâm; Đông Anh; Sóc Sơn; Mê
Linh; Ba Vì; Chương Mỹ; Đan Phượng; Hoài Đức; Mỹ
Đức; Phú Xuyên; Phúc Thọ; Quốc Oai; Thạch Thất;
Thanh Oai; Thường Tín; Ứng Hòa và Thị xã Sơn Tây;
Thị xã Hà Đông (Hà Tây cũ).

2.500.000

1.3
Địa bàn cấp:

- Huyện Hóc Môn; Củ Chi; Cần Giờ
3.000.000

1.4 Địa bàn cấp sổ: Các tỉnh thành khác Thỏa thuận

2
Xác thực Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô, Giấy phép
lái xe, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ
chiếu…

1.500.000

Trong vòng 8 giờ
làm việc kể từ thời
điểm tiếp nhận tài

liệu

3 Xác thực các tài liệu khác
Thỏa thuận trên từng vụ việc

4 Xác thực Chữ ký, hình dấu, tính nguyên thủy của tài liệu

5 Phí Dịch vụ Xác thực ngoài trụ sở làm việc của VietnamBankers
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5.1
Khoảng cách dưới 20 km tính từ trụ sở làm việc của
VietnamBankers

1.000.000

5.2
Khoảng cách từ 20 đến 30 km tính từ trụ sở làm việc của
VietnamBankers

1.500.000

5.3
Khoảng cách từ trên 30 km tính từ trụ sở làm việc của
VietnamBankers

Thỏa thuận

6 Phí dịch vụ trả kết quả NHANH

6.1 Trả kết quả NHANH 500.000
Trong vòng 04 giờ
làm việc kể từ lúc
tiếp nhận Tài liệu

6.2 Trả kết quả SIÊU NHANH 1.000.000
Trong vòng 02 giờ
làm việc kể từ lúc
tiếp nhận Tài liệu

7

Dịch vụ The Authen – Xác thực tài liệu tại trụ sở ngân
hàng/ TCTC/ Doanh nghiệp (Đội ngũ Chuyên gia của
VietnamBankers thực hiện nghiệp vụ xác thực tại liệu tại địa
chỉ của khách hàng và hoàn trả tài liệu tại chỗ)

Thỏa thuận trên số lượng tài liệu
cần xác thực

Ghi chú :

1. Phí dịch vụ trên đã bao gồm 10% thuế GTGT;
2. Trường hợp cần thêm thời gian nghiên cứu hoặc thu thêm mẫu so sánh, VietnamBankers sẽ

trao đổi với Khách hàng trước thời hạn ½ ngày để gia hạn trả kết quả;
3. Trường hợp không thu được mẫu so sánh đủ điều kiện xác thực hay vì những lý do bất khả

kháng không thể thực hiện xác thực, VietnamBankers sẽ có công văn hủy dịch vụ và hoàn
phí Dịch vụ Khách hàng.

Trân trọng !

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAMBANKERS


